CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP ĐO

BÀI 4: ĐO CHIỀU DÀI
1. Đơn vị đo chiều dài:
+ Đơn vị đo độ dài sử dụng hiện nay ở Việt Nam là mét (m)

Những đơn vị lớn hơn m là : km, hm, dam

Những đơn vị nhỏ hơn m là : dm, cm, mm.

2. Dụng cụ đo chiều dài:
- Một số loại thước đo chiều dài: thước kẻ, thước cuộn, thước dây, thước kẹp,... Sản xuất ra nhiều loại thước đo như vậy để có thể sử dụng phù hợp với từng mục đích đo khác nhau

· Lưu ý: GHĐ của thước là chiều dài lớn nhất ghi trên thước, ĐCNN của thước là
 chiều dài giữa hai vạch liên tiếp trên thước.
Vận dụng: 

Xác định GHĐ và ĐCNN của các thước sau:
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a)  GHĐ  : 10cm    

     ĐCNN: 0,5cm 

b)  GHĐ  : 10cm    

     ĐCNN: 0,1cm 

3. Các bước đo chiều dài: 
· Bước 1: Ước lượng chiều dài của vật cần đo để chọn thước đo có GHD và ĐCNN phù hợp.
· Bước 2: Đặt thước đo đúng đúng cách: song song với đoạn cần đo chiều dài. Một đầu của  vật trùng với vạch số 0 của thước.
· Bước 3: Đặt mắt vuông góc với thước, đọc giá trị chiều dài của vật cần đo theo giá trị của vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.
· Bước 4: Ghi kết quả. Nếu đo nhiều lần thì kết quả đo chiều dài lấy là trung bình cộng của tất cả các lần đo.
BÀI TẬP
Câu 1. Để đo độ dài của một vật, ta nên dùng

A. thước đo.                   B. gang bàn tay.                

C. sợi dây.                      D. bàn chân.
Câu 2. Giới hạn đo của thước là 

A. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước. 


B. độ dài nhỏ nhất ghi trên thước. 


C. độ dài lớn nhất ghi trên thước. 


D. độ dài giữa hai vạch chia bất kỳ ghi trên thước.
Câu 3. Đơn vị dùng để đo chiều dài của một vật là

A. m2 
          B. m 
             C. kg                       D. l.
Câu 4. Xác định giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình
       A. GHĐ 10cm ; ĐCNN 0 cm 
         B. GHĐ 10cm ; ĐCNN 1cm.

C. GHĐ 10cm ; ĐCNN 0,5cm. 
        D. GHĐ 10cm ; ĐCNN 1mm.
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